BẢNG 1: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CUỐI  HK I MÔN TOÁN-LỚP 9

(BẢNG NÀY LẬP VÀ LƯU TRONG MÁY ĐỂ DÙNG TẠO RA BẢNG 2 KHI CẦN RA ĐỀ)

	TT
(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1

2
	Chủ đề 1: 

Căn bậc hai

Hàm số và đồ thị
	Nội dung :

Căn bậc ha
Các phép biến đổi căn bậc hai i 
	Nhận biết 
–  Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm, căn bậc ba của một số thực.
-Biết được đk để căn thức có nghĩa
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu:

-Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Vận dụng:

-Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm .

-Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một bình phương, căn thức bậc hai của một tích, căn thức bậc hai của một thương, trục căn thức ở mẫu).

Vận dụng cao:

· Giải phương trình vô tỉ

	
	
	1

(0,25)
	1

(0,5)
	
	1

(1,0)

	
	   1

(1,0)

	27,5%

	
	
	
	Nhận biết:

Nhận biết được hàm số đồng biến, hàm số bậc nhất
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Nội dung:

Hàm số và đồ thị
	Thông hiểu:

Xác định được điểm thuộc đồ thị hàm số
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Vận dụng 

-Tìm đk để đường thẳng cắt nhau, song song. 

-Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhấtThiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax +b  (a ≠ 0).
	
	
	
	    2

(2.0)
	
	
	
	
	20%

	3
	Chủ đề 2: 

Hệ thực lượng trong tam giác vuông và đường tròn


	Nội dung 1: 

Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 
	Nhận biết 

- Nhận biết được tỉ số lượng giác lượng giác của góc nhọn.


	1

(0,25)


	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	
	Thông hiểu 

-Hiểu được hệ thức để tính độ dài đường cao
- 
	
	
	1

(0,25)
	
	
	1

(1,0)
	
	
	12,5%

	
	
	
	Vận dụng: vận dụng hệ thức tỉ số lượng giác tính độ dài đoạn thảng trong thực tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2: 

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn

	Nhận biết:

· Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường 

- Biết cách vẽ đường thẳng và đường tròn,  đường tròn và đường tròn khi số điểm chung của chúng là 0,  1,  2.

	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Thông hiểu 

-Hiểu được tính chất của đường nối tâm. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

. - Liên hệ giữa đường kính và dây

	
	
	3

(0,75)
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	
	Vận dụng:
Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc và một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, tam giác đồng dạng.
	
	1

(0.5)
	
	
	
	1
(1,0)
	
	
	15%

	Tổng
	
	6
	1
	6
	3
	0
	3
	0
	1
	20

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%


BẢNG 2: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ CUỐI  HK I MÔN TOÁN - LỚP 9

(CHỈ CÓ BẢNG NÀY MỚI PHẢI ĐƯA VÀO TRONG GIÁO ÁN)

	TT
(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1

2
	Chủ đề 1: 

Căn bậc hai

Hàm số và đồ thị
	Nội dung :

Căn bậc hai
Các phép biến đổi căn bậc hai 
	Nhận biết 
–  Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm .(Câu 1)
-Biết được đk để căn thức có nghĩa (Câu 2)
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu:

-Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.( Câu 3)
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Vận dụng:

-Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm .(Câu 13a)
-Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một bình phương, căn thức bậc hai của một tích, căn thức bậc hai của một thương, trục căn thức ở mẫu).(Câu 13b); (Câu 

-Giải phương trình vô tỉ(Câu 16)

	
	
	
	1

(0,5)
	
	1

(1,0)


	
	1

(1,0)

	25%

	
	
	
	Nhận biết:
Nhận biết được hàm  số đồng biến, hàm số bậc nhất (Câu 6), (Câu 4)
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Nội dung:

Hàm số và đồ thị
	Thông hiểu:

Xác định được một điểm thuộc đồ thị hàm số.
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	0,25

	
	
	
	Vận dụng 

-Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất thiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax +b  (a ≠ 0).
-Tìm đk để đường thẳng cắt nhau, song song. 

(Câu 14, a, b)
	
	
	
	2

(2.0)
	
	
	
	
	20%

	3
	Chủ đề 3: 

Hệ thực lượng trong tam giác vuông và đường tròn


	Nội dung 1: 

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Nhận biết 

- Nhận biết được tỉ số lượng giác lượng giác của góc nhọn.(Câu 8)

	1

(0,25)


	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	
	Thông hiểu 

-Hiểu được hệ thức để tính độ dài đường cao (Câu 7)

	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	-Vận dụng: vận dụng hệ thức tỉ số lượng giác tính độ dài đoạn thảng trong thực tế(Câu 15.2)

	
	
	
	
	
	1

(1,0)
	
	
	10%

	
	
	Nội dung 2: 

Đường tròn


	Nhận biết:

-Biết được số điểm chung của đường thẳng và đường tròn (Câu 9)
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Thông hiểu 

-Hiểu được tính chất của đường nối tâm. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác (Câu 10. Câu 11)
. -Liên hệ giữa đường kính và dây
( Câu 12)

	
	
	3

(0,75)
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	
	-Vận dụng:
Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc và một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, tam giác đồng dạng. (Câu 15.1a,b)
	
	1

(0.5)
	
	
	
	1
(1,0)
	
	
	15%

	Tổng
	
	6
	1
	6
	3
	0
	3
	0
	1
	20

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%


BẢNG 3: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CUỐI HK I MÔN TOÁN-LỚP 9

                                         (DÙNG ĐỂ CUNG CẤP TRƯỚC KHI KIỂM TRA CHO HS – NẾU CẦN)

	TT
(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1

2


	Chủ đề 1: 

Căn bậc hai

Chủ đề 2:

Hàm số và đồ thị
	Nội dung :

Căn bậc hai
Các phép biến đổi căn bậc hai 
	    2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	1

(1,0)


	
	1

(1,0)
	27,5%

	
	
	
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Nội dung:

Hàm số và đồ thị
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	0,25

	
	
	
	
	
	
	2

(2.0)
	
	
	
	
	20%

	3
	Chủ đề 3 

Hệ thực lượng trong tam giác vuông và đường tròn


	Nội dung 1: 

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	1

(0,25(
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	
	
	
	1

(0,25)
	
	
	1
(1,0)
	
	
	12.5%

	
	
	Nội dung 2: 

Đường tròn


	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	
	
	3

(0,75)
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	
	
	1

(0.5)
	
	
	
	1
(1,0)
	
	
	15%

	Tổng
	6
	1
	6
	3
	0
	3
	0
	1
	20

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


	TRƯỜNG THCS……………………
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút


I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)Em hãy chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau.

ĐỀ RA

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) 
Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu với những câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1: Căn bậc hai số học của số a không âm là.


[image: image1.wmf]    A  
[image: image2.wmf]a

                                B.  -  
[image: image3.wmf]a

                     C   2
[image: image4.wmf]a

                          D  - 2 
[image: image5.wmf]a


Câu 2. Với những giá trị nào của x thì  
[image: image6.wmf]2020

x

-

 có nghĩa 

A.  x > 2020             B. x > -2020               C. x ≥ 2020                D. x ≤ 2020 

Câu 3.  Căn bậc hai số học của 9 là:

A.  81

    
  B . 3                            C. [image: image7.wmf]±

 81                     D . [image: image8.wmf]±

 3

Câu 4.  Hàm số nào sau đây là hàm số bặc nhất.

A.  y = 4x +9             B.  y = 0x +3          C.  y = 2x2+8           D.    y =
[image: image9.wmf]36

x

+


Câu 5.  Đồ thị hàm số y = 2x -3  đi qua điểm nào?

A. (1; -3)                B. (1; -5)                          C. (-1; -5)               D. (-1; -1)

Câu 6. Hàm số y= (m -  5)x + 2 là hàm số đồng biến khi nào?

A. m < 5    
        
 B. m  > 5
         
          C. m < -5  
 
 D. m > -5 
Câu 7. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Độ dài AH là:

A. 3,5cm

B. 4,6cm

C. 4,8cm

D. 5cm

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại B. Khi đó SinC bằng:

A. 
[image: image10.wmf]AB

AC



B. 
[image: image11.wmf]AC

AB



C. 
[image: image12.wmf]BC

AC



D. 
[image: image13.wmf]AB

BC


Câu 9. Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất bao nhiêu điểm chung:

A. 0


B. 1


C. 2


D. 3

Câu 10. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường nào?

A. Phân giác
B. Trung tuyến
C. Đường cao
D. Trung trực

Câu 11. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm ở vị trí nào? 

A. Nằm ngoài đường tròn

B. Nằm trên đường nối tâm

C.Nằm ngoài đường nối tâm

D. Nằm trong đường tròn

Câu 12. Nếu AB là một dây bất kì của đường tròn (O; R) thì:

A. 
[image: image14.wmf]2

ABR

£



B. 
[image: image15.wmf]2

ABR

<



C. 
[image: image16.wmf]2

ABR

>



D. 
[image: image17.wmf]ABR

£


II/ PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)

Câu  13. ( 1,5 điểm). ) 

a) Tính  M = 
[image: image18.wmf]183220192
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b)  Rút gọn biểu thức 
[image: image19.wmf]æö

ç÷

ç÷

èø

=+

-

+-

2

:

1

11

xx

N

x

xx

  (với x >0 và x
[image: image20.wmf]¹

1) 

Câu 14. (2 điểm) Cho hàm số y = (m - 1)x +m +4 

(1)
a) Vẽ đồ thị hàm số trên với m = -1.

b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = -x + 2.

Câu 15:((2,5 điểm )
1.Cho đường tròn (O; R) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với OA tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm M (
[image: image21.wmf]MA

¹

). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MB, MC với đường tròn ( B, C là hai tiếp điểm). Gọi giao điểm của OM và BC là H.

a) Chứng minh OM vuông góc với BC;

b) Chứng minh OH.OM = R2;

2. Một cái cây thẳng đứng, khi gặp bão, thân cây bị gãy gập xuống chạm vào mặt đất và tạo với mặt đất một góc 400. Biết rằng đoạn thân cây còn lại cao 3m. Tính chiều cao lúc đầu của cây ? 
Câu 16. (1 điểm)  Giải phương trình:   
[image: image22.wmf]2

2340
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	A


                                       Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ

II.TỰ LUẬN ( 7 điểm ) 

	Câu
	Nội dung – Đáp án
	Điểm

	13.
	
[image: image23.wmf])183220192
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	0,5đ

	
	     b) 
[image: image24.wmf]æö

ç÷

ç÷

èø

=+

-

+-

2

:

1

11

xx

N

x

xx



[image: image25.wmf](
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[image: image26.wmf]=
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image27.wmf]-
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	0,5đ

0,5đ

	14.
	a) Khi m = -1, ta có hàm số y = -2x + 3  

x

0

1,5

 y = -2x + 3

3

0

[image: image37.emf]2

-2

y

x

O

2

-1

3

- Đồ thị hàm số y = -2x + 3  là đường thẳng đi qua hai điểm (0;3) và (1,5;0)

- Vẽ đồ thị :

b) đồ thị hàm số y = (m - 1)x +m +4  (1) song song với đồ thị hàm số y = -x + 2 
[image: image28.wmf]ìì
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Vậy với m=0 thì đồ thị hàm số y = (m - 1)x +m +4  song song với đồ thị hàm số y = -x + 2
	0,5đ

0,75đ

0,5đ

0.25

	15.

16
	[image: image38.emf](d): y = -2x + 3




 a) (0,5 điểm)

Ta có MA= MB (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

          OB= OC 
(0,25 điểm)

Suy ra MO là đường trung trực của BC
Do đó MO 
[image: image29.wmf]^

 BC    (0,25 điểm)

b) (1,0 điểm)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông OBM ta có

OB2= R2= OH.OM             
(1.0 điểm)

2. (1,0 điểm)


[image: image30.png]3m




Tam giác ABC vuông tại B có: BC = 3m; 
[image: image31.wmf]Ð


[image: image32.wmf]0
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Chiều cao của cây lúc đầu là: BC + AC
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Vậy chiều cao của cây lúc đầu khoảng 3+ 4,67 ≈ 7,67(m)
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Kết hợp (1) và (2) ta được: x = 2

Vậy x = 2
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